
L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Tuần 31 theo năm học 2017- 2018 (Từ 05-11/3/2018)

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

Thứ Hai, 05/3/2018

Sáng

8h00-11h30 Trực VPK ThS. Nguyễn Song Hà VPK
Bộ môn TƯD

8h00-10h00
Đôn đôc, nhắc nhở SV các lớp chuẩn bị hồ sơ chế độ chính sách 
mới và nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo

GVCN, Trợ lý CT HSSV VPK
ThS. Nguyễn Thanh Mai

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH1, tiết 2,3,4 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH2, tiết 2,3,4 Trịnh Minh Phú PM2 BM Tin học

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH3, tiết 2,3,4 Trịnh Thị Lình PM 1 BM Tin học

7h00-12h00 Trực phòng máy 1,2,4
Đỗ  Xuân Phương, Nguyễn Văn 
Toàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy

PM 1,2,4 BM Tin học

7h55-10h45 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L02 ThS. Bùi  Đức Việt
P.503 GĐ.

3A
BM Tin học

8h50-11h35 Giảng dạy học phần “Hình học đại số” TS. Ngô Thị Ngoan 3A202 BM Đại số và GT

9h50-11h35 Giảng dạy học phần “Hình học vi phân” Ths. Nguyễn Thu Hằng 3A103 BM Đại số và GT

9h50-11h35 Giảng dạy học phần “Giải tích B” Ths. Nguyễn Thanh Hường 3B303 BM Đại số và GT

Chiều

13h30-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Văn Toàn VPK BM Tin học

13h55-16h45 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L04-B ThS. Bùi  Đức Việt
P.502 GĐ.

3A
BM Tin học

13h55-15h50 Giảng dạy học phần “Giải tích lồi” TS. Trương Minh Tuyên 3A102 BM Đại số và GT

13h55-16h40
Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học”

ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A BM Đại số và GT
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

15h50-17h35
Giảng dạy học phần “Lý thuyết nhóm”

Ths. Phạm Hồng Nam 3A102 BM Đại số và GT

13h55-16h40
Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học"

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3B103 Bộ môn TƯD

13h55-16h40
Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học"

ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A401 Bộ môn TƯD

Thứ ba, 06/3/2018

Sáng

8h00-11h30
Trực VPK

ThS. Trịnh Minh Phú VPK BM Tin học

7h00-17h00 Triển khai các công việc liên quan tới CT HSSV (nếu có) Trợ lý CT HSSV VPK ThS. Nguyễn Thanh Mai

7h00-9h40
Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L06-D

ThS. Bùi  Đức Việt
P.304 GĐ.

3A
BM Tin học

7h00-11h30 Trực phòng mày 2 Đỗ Xuân Phương PM2 BM Tin học

7h00-8h45
Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê"

ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303
Bộ môn TƯD

7h55-9h40
Giảng dạy ĐH học phần "Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh"

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A203
Bộ môn TƯD

9h50-11h35
Giảng dạy ĐH học phần "Mô hình toán kinh tế"

ThS. Nguyễn Song Hà 3A203
Bộ môn TƯD

9h50-11h35
Giảng dạy ĐH học phần "Phương trình đạo hàm riêng"

TS. Nguyễn Thanh Sơn 3A103
Bộ môn TƯD

Chiều
13h30-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Văn Toàn VPK BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_07_TH1-TADL, tiết 7,8,9 ThS. Hoàng Hoài  Nam PM2 BM Tin học

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A303 BM Đại số và GT

KHOA TOÁN - TIN Page 2



L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

13h00-15h00
Giảng dạy học phần “Giải tích B”

Ths. Nguyễn Thanh Hường 3B303
BM Đại số và GT

13h00-15h00
Giảng dạy học phần “Giải tích lồi”

TS. Trương Minh Tuyên 3A102
BM Đại số và GT

13h00-15h40
Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học"

ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B202
Bộ môn TƯD

14h50-17h35 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học"
ThS. Đỗ Diệp Anh

3A502
Bộ môn TƯD

Thứ tư, 07/3/2018

Sáng

8h00-11h30 Trực VPK ThS. Bế Quang Huấn VPK BM Tin học

7h00-17h00 Triển khai các công việc liên quan tới CT HSSV (nếu có) Trợ lý CT HSSV VPK ThS. Nguyễn Thanh Mai

7h00-11h30 Trực phòng mày 1 Nguyễn Văn Toàn PM1 BM Tin học

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L01 ThS. Hoàng Thị Hà P.102 GĐ. 3B BM Tin học

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Xác suất nâng cao” TS. Trần Xuân Quý 3A102
BM Toán ƯD

Chiều

13h30-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Văn Toàn VPK BM Tin học

13h00-17h40 Giảng dạy học phần “Phương trình vi phân” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B104
BM Đại số và GT

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L03 ThS. Hoàng Thị Hà P.304 GĐ. 3B BM Tin học

13h00-15h15 Trực phòng mày 2 Đỗ Xuân Phương PM2 BM Tin học

13h00-17h30 Trực phòng mày 4 Nguyễn Thị Thanh Thủy PM4 BM Tin học

13h30-17h00 Trực văn phòng khoa Trần  Xuân Quý VPK
BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_05_TH1, tiết 7,8,9 Bế Quang Huấn PM2 BM Tin học

15h45-18h05 Tin học đại cương(217)_05_TH2, tiết 10,11, 12 Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_05_TH3, tiết 7,8,9 Trịnh Thị Lình PM4
BM Tin học

Thứ Năm, 08/3/2018

Sáng

Chiều

8h00-11h30 Trực VPK ThS. Ngô Thị Ngoan VPK BM Đại số và GT

8h00-10h30 Hoàn thiện hồ sơ Đánh giá ĐRL học kỳ I năm học 2017-2018 Trợ lý CT HSSV VPK ThS. Nguyễn Thanh Mai

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Lý thuyết ước lượng” TS. Trần Xuân Quý 3A102 BM Toán ƯD

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH1, tiết 1,2,3 ThS. Trịnh Thị Lình PM2 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH3, tiết 1,2,3 ThS. Hoàng Hoài Nam PM4 BM Tin học

9h45-12h05 Tin học đại cương(217)_02_TH1, tiết 4,5,6 Hoàng Hoài Nam PM4 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_02_TH2, tiết 1,2,3 Hoàng Thị Hà PM 1 BM Tin học

9h45-12h05 Tin học đại cương(217)_02_TH3, tiết  4,5,6 Trịnh Thị Lình PM2 BM Tin học

7h00-11h30 Trực phòng mày 1,2,4
NV Toàn, ĐX Phương, NT Thanh
Thủy

PM1,2,4 BM Tin học

7h55-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Giải tích số" PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A103
Bộ môn TƯD

8h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A304
Bộ môn TƯD

13h30-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Văn Toàn VPK BM Tin học

13h00-17h30 Trực phòng mày 2,4
Đỗ Xuân Phương, Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

PM2,4 BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_04_TH1, tiết 7,8,9 Trịnh Minh Phú PM2
BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_04_TH2, tiết 7,8,9 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

Tin học đại cương(217)_04_TH3, tiết 10,11, 12 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

Thứ sáu, 09/03/2018

Sáng
8h00-11h30 Trực VPK ThS. Trần Đức Dũng VPK BM Đại số và GT

7h00-17h00 Triển khai các công việc liên quan tới CT HSSV (nếu có) Trợ lý CT HSSV VPK ThS. Nguyễn Thanh Mai
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L07-TADL ThS. Hoàng Thị Hà
P.403 GĐ.

3A
BM Tin học

7h00-8h45 Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303 BM Đại số và GT

9h50-11h50 Giảng dạy học phần “Hình học vi phân” ThS. Nguyễn Thu Hằng 3A204 BM Đại số và GT

7h55-9h40 Giảng dạy ĐH học phần "Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh" PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A104 Bộ môn TƯD

7h00-8h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303 Bộ môn TƯD

9h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Mô hình toán kinh tế" ThS. Nguyễn Song Hà 3A104 Bộ môn TƯD

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

Chiều

13h30-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Văn Toàn VPK BM Tin học

15h50-17h35 Giảng dạy ĐH học phần "Phương trình đạo hàm riêng" TS. Nguyễn Thanh Sơn 3A201 Bộ môn TƯD

13h00-14h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A203 Bộ môn TƯD

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Song Hà 3A201 Bộ môn TƯD

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Đỗ Diệp Anh 3B103 Bộ môn TƯD

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

Thứ bẩy, 10/03/2018

Sáng

7h00-17h00 Triển khai các công việc liên quan tới CT HSSV (nếu có) Trợ lý CT HSSV VPK ThS. Nguyễn Thanh Mai

7h55-11h35 Giảng dạy ĐH hp "Toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert" TS. Mai Viết Thuận 3A102 Bộ môn TƯD

7h00-11h30 Trực phòng mày 1,2,4
Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Xuân  
Phương, Nguyễn Thị Thanh Thủy

PM1,2,4 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH2, tiết 1,2,3 ThS. Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

9h40-12h00 Tin học đại cương(217)_03_TH1, tiết 4,5,6 Hoàng Hoài Nam PM2 BM Tin học
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Thời gian Nội dung công việc
Thành phần tham dự/

Người thực hiện
Địa điểm Chủ trì/Phụ trách

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_03_TH2, tiết 1,2,3 Hoàng Hoài Nam PM 1 BM Tin học

9h40-12h00 Tin học đại cương(217)_03_TH3, tiết 4,5,6 Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

Chiều

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L05-C ThS.Hoàng Hoài  Nam
P.202 GĐ.

3A
BM Tin học

13h00-14h45 Giảng dạy học phần “Lý thuyết nhóm” ThS. Phạm Hồng Nam 3A102 BM Đại số và HH

13h00-14h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A203 Bộ môn TƯD

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" TS. Mai Viết Thuận 3B103 Bộ môn TƯD

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

Chủ nhật, 11/03/2018

Sáng

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

7h30-11h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

Chiều

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích số và ứng dụng” PGS. TS. Nguyễn Thị  Thu Thủy P. 301 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Giải tích lồi” TS. Trần  Xuân Quý P. 201 GĐ 3B Khoa Toán – Tin

13h30-17h30 Giảng dạy sau đại học, học phần “Tiếng Anh” TS. Cao Duy Trinh P. 401 GĐ 3B Phòng Đào tạo

TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy

PGS.TS. Nguyễn
Thị Thu Thủy

PGS.TS. Nguyễn
Thị Thu Thủy

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Thu Thủy

ThS. Nguyễn 
Thanh Mai

TS. Trương 
Minh Tuyên

TS. Trương 
Minh Tuyên

TS. Trương 
Minh Tuyên

ThS. Nguyễn 
Thanh Mai

ThS. Nguyễn Thanh 
Mai
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